                                                         ĐỀ CHẴN

	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIÊU KỴ

Họ và tên: ......................................
Lớp: 3.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN -  LỚP 3
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm ký 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)     
 Bài 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm)
a) Thương của 66 và 3 là :
	A.  22
	B. 20
	C. 18


b) 23 gấp lên 4 lần thì được: 
	A. 82 
	B. 92
	C. 72


c)  Cho hình vẽ, sử dụng e-kê xác định góc vuông và chọn đáp án đúng:                  
	
A. Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, cạnh MP
B. Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, cạnh NP                                                      C. Góc vuông đỉnh P, cạnh PM, cạnh PN
	[image: ]



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]d)  của 84ml là:
	A.  24ml
	B. 20ml 
	C. 21ml


Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (1 điểm)
	a)  Nam làm đèn lồng có dạng khối lập phương, mỗi mặt dán 1 tờ giấy màu. Một chiếc đèn lồng như vậy cần dùng ………. tờ giấy màu.
[image: ]
	
b) Các quả đào có cân nặng bằng nhau. Mỗi quả đào cân nặng số gam là:………………

[image: ]



Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (1 điểm)

a) 15℃ được đọc là: Mười năm độ xê.

b) An bị sốt cao. Nhiệt độ cơ thể của An lúc này khoảng 37oC.
c) Một hình tròn có bán kính là 5cm, đường kính của hình tròn đó là 1dm.
  ℃ được đọc là

d) 700g + 300g > 1kg
PHẦN 2. TỰ LUẬN( 6 điểm)  
Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)                                                                               
	529 + 136
	905 - 562
	304 x 3
	49 : 6

	........................
	........................
	........................
	........................

	........................
	........................
	........................
	........................

	........................
	........................
	........................
	........................


Bài 2: Tính giá trị biểu thức (1 điểm)
	a. 690 : 3 + 175 =…………………
………………………………….....
……………………………………
	b. ( 418 - 376 ) x 4 = …………………
……………………………………….
………………………………………..


Bài 3:  Lớp 3A tham gia ủng hộ giáo dục miền núi, ngày thứ nhất thu được  45 quyển truyện, ngày thứ hai thu được gấp 2 lần số truyện của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày thu được bao nhiêu quyển truyện? (2 điểm)
Bài giải
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 4:  (1 điểm)
a. Nhà Khánh có 2 chuồng thỏ, Khánh đếm được chuồng thứ nhất có 36 chân thỏ và chuồng thứ hai có 36 tai thỏ. Vậy số thỏ ở cả 2 chuồng là:……………… 
b. Tính nhanh:    576 + 678 + 780 - 475 - 577 - 679 =
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIÊU KỴ

Họ và tên: ......................................
Lớp: 3.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN -  LỚP 3
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm ký 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)     ĐỀ LẺ

 Bài 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm)
a) Thương của 44 và 2 là :
	A.  18
	B. 20
	C. 22


b) 32 gấp lên 3 lần thì được: 
	A. 69 
	B. 96
	C. 906


c)  Cho hình vẽ, sử dụng e-kê xác định góc vuông và chọn đáp án đúng:                  
	
A. Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, cạnh MP
B. Góc vuông đỉnh P, cạnh PM, cạnh PN                                                      C. Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, cạnh NP
	[image: ]



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]d)  của 48ml là:
	A.  12ml
	B. 21ml 
	C. 20ml


Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (1 điểm)
	a)  Nam làm đèn lồng có dạng khối lập phương, mỗi mặt dán 1 tờ giấy màu. Một chiếc đèn lồng như vậy cần dùng ………. tờ giấy màu.
[image: ]
	
b) Các quả đào có cân nặng bằng nhau. Mỗi quả đào cân nặng số gam là:………….

[image: ]




Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (1 điểm)

a) 15℃ được đọc là: Mười lăm độ xê.

b) An bị sốt cao. Nhiệt độ cơ thể của An lúc này khoảng 39oC.  ℃ được đọc là

c) Một hình tròn có bán kính là 4cm, đường kính của hình tròn đó là 1dm.

d) 700g + 300g  = 1kg
PHẦN 2. TỰ LUẬN( 6 điểm)  
Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)                                                                               
	529 + 136
	905 - 562
	304 x 3
	49 : 6

	........................
	........................
	........................
	........................

	........................
	........................
	........................
	........................

	........................
	........................
	........................
	........................


Bài 2: Tính giá trị biểu thức (1 điểm)
	a. 690 : 3 + 175 =…………………
………………………………….....
……………………………………
	b. ( 418 - 376 ) x 4 = …………………
……………………………………….
………………………………………..


Bài 3:  Lớp 3A tham gia ủng hộ giáo dục miền núi, ngày thứ nhất thu được  46 quyển truyện, ngày thứ hai thu được gấp 2 lần số truyện của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày thu được bao nhiêu quyển truyện? (2 điểm)
Bài giải
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 4:  (1 điểm)
a. Nhà Nga có 2 chuồng thỏ, Nga đếm được chuồng thứ nhất có 28 chân thỏ và chuồng thứ hai có 28 tai thỏ. Vậy số thỏ ở cả 2 chuồng là:………………
b. Tính nhanh:    576 + 678 + 780 - 475 - 577 - 679 =
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIÊU KỴ
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN – LỚP 3
Năm học: 2024- 2025
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)  

	Bài
	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	Bài 1
	a
	A
	C
	0.5

	
	b
	B
	A
	0.5

	
	c
	C
	B
	0.5

	
	d
	C
	A
	0.5

	Bài 2
	a
	6
	6
	0.5

	
	b
	190g
	190g
	0.5 (thiếu đơn vị trừ 0.25 điểm)

	Bài 3
	
	S-S-Đ-S
	Đ-Đ-S-Đ
	Mỗi ý sai trừ 0.25 điểm



PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm) : 
 Bài 1: (2 điểm): Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm, đặt tính sai trừ 0,5 điểm toàn bài.
 Bài 2: (1 điểm): 
	Mỗi biểu thức tính đúng được 0,5 điểm 
 Bài 3: (2 điểm): 
- Đúng mỗi câu trả lời và phép tính: 1 điểm 
- Thiếu đáp số trừ:  0,5 điểm 
(Lưu ý: Câu trả lời sai phép tính đúng và ngược lại:  không cho điểm)

Bài 4: (1 điểm): 
	a) Điền đúng  0,5 điểm: đề chẵn: 27 con thỏ              đề lẻ: 21 con thỏ				          
          b)  HS tính đúng được 0,5 điểm
	     576 + 678 + 780 - 475 - 577 - 679
	= (576 – 475) + ( 678 – 577) + ( 780 – 679)
	=      101      +         101         +        101
[bookmark: _GoBack]	=     101 x 3
	=     303
MA TRẬN MÔN TOÁN CUỐI KÌ I – LỚP 3
Năm học: 2024- 2025
( Thực hiện ra đề theo HD Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT)
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	Số và phép tính:  Bảng nhân, chia, các phép tính trong phạm vi 100, 1000…
	Số câu
	3
	4
	1
	2
	0
	2
	4
	8

	
	Câu số
	1a, 1b,d
	 Bài 1
	Bài 3d
	Bài 2
	0
	Bài 4
	1a,b, d, 3d
	Bài 1, 2, 4

	
	Số điểm
	1,5
	2
	0,25
	 1
	0
	1
	1,75
	4

	Đại lượng và đo đại lượng.  Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ…
	Số câu
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	4
	0

	
	Câu số
	3a,b
	0
	3c, 2b
	0
	0
	0
	3a,b,c 2b
	 0

	
	Số điểm
	0.5
	0
	0,75
	0
	0
	0
	 1,25
	0

	Yếu tố hình học:  Tìm hiểu đặc điểm một số hình học phẳng, hình khối lập phương, hộp chữ nhật…

	Số câu
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0

	
	Câu số
	1c
	0
	2a
	0
	0
	0
	1c, 2a
	0

	
	Số điểm
	0,5
	0
	0,5
	0
	0
	1
	1
	0

	Giải toán có lời văn  
	Số câu
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	
	Câu số
	0
	0
	0
	Bài 3
	0
	0
	0
	Bài 3

	
	Số điểm
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	Tổng
	Số câu
	6
	4
	4
	2
	0
	1
	10
	9

	
	Số điểm
	2,5
	2
	1,5
	3
	0
	1
	4
	6

	
	
	45%
	45%
	10%
	10 điểm
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